
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
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1 Đoàn Thanh Dũng 1984 079084001551

87/89/3/3 Nguyễn Sĩ 

Sách, Phường 15, quận 

Tân Bình, Tp HCM.

C4-10-C 232/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 12/30/2016

2 Nguyễn Văn Hiếu 1986 079086001723

13/9 Phạm Văn Hai, 

Phường 3, quận Tân 

Bình, TP HCM

L6-8-F 233/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 12/30/2016

3 Trần Thị Bưởi 1981 025435962

24/3 Nguyễn Khoái, 

Phường 2, Quận 4, Tp 

HCM

D4-8-C 01/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/3/2017

4 Điêu Thị Thu Hương 1982 023466637
623/70 CMT8, Phường 

15, Quận 10, Tp HCM,
C3-8-C 02/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/3/2017

5 Nguyễn Thị Thanh Khang 1977 023076320

47/2B9 đường Tân Hóa, 

Phường  14, Quận 6, 

TPHCM

N8-3-F 03/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/3/2017

6 Nguyễn Mạnh Hùng 1980 023595890

C6 C/C 189 Cống 

Quỳnh, P. Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, TPHCM

M1-9-E 04/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/5/2017

7 Trần Thị Thúy Hồng 1978 023222554

576/14/5 Đường Hồ 

Học Lãm, KP5, phường 

Bình Trị Đông B, quận 

Bình Tân, Tp HCM.

N3-4-D 05/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/9/2017

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG MUA CĂN HỘ NHÀ Ở 

XÃ HỘI (ĐỢT 4)

(đính kèm văn bản ngày                  của Phòng QL,KT&PTNO)
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8 Phan Thị Thùy Trang 1985 311811518

Long Thạnh, Quơn 

Long, Chợ Gạo, Tiền 

Giang

C4-6-C 06/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/9/2017

9 Nguyễn Thanh Khánh 1987 025462174

59/58/18 Mã Lò,KP9,  

P. Bình Trị Đông A, Q. 

Bình Tân, Tp HCM

L6-12-F 07/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/9/2017

10 Huỳnh Tuấn Phát 1981
023665491 / 

079081001707

84T/8 Lầu 1, Trần Đình 

Xu, P. Cô Giang, quận 

1, TP HCM

B3-12A-E 08/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/9/2017

11 Châu Hữu Tín 1977 025563379

30/8 Nguyễn Hiến Lê, 

Phường 13, Q.Tân Bình, 

TP.HCM

N5-12-E 09/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/9/2017

12 Cao Tường Anh Huy 1988 079088002050

32 Lô A cư xá Phú Lâm 

D, Phường 10, Quận 6, 

Tp HCM.

L5-3-F 10/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/9/2017

13 Lâm Mỹ Oanh 1969 022216235

27/23/45 Kinh Dương 

Vương, Phường 12, 

Quận 6, Tp HCM

N7-3-F 11/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/9/2017

14 Nguyễn Thị Thanh Phượng1984 023933733

542 Hồ Học Lãm, 

phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, Tp 

HCM

N3-8-D 12/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/9/2017

15 Nguyễn Hoàng Anh 1982 023379380

144/11C Hưng Phú, 

Phường 8, Quận 8, Tp 

HCM

D3-10-C 13/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/9/2017

16 Huỳnh Minh Tâm 1984 023888461

223 lô B Lý Thường 

Kiệt, Phường 7, Quân 

11, Tp HCM

C8-3-F 14/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/9/2017

17 Lê Ngọc Lợi 1981 023306487

129/10L Nguyễn Trãi, 

Phường 02, Quận 5, 

Tp.HCM

M1-2-E 15/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/9/2017
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18 Lê Thị Hồng Trúc 1987 301370581
Ấp 1, Mỹ An, Thủ 

Thừa, Long An
N4-7-D 16/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/9/2017

19 Trần Thị Huỳnh Nga 1978 370754858

Khu phố Cư xá, TT 

Kiên Lương, Kiên 

Lương, Kiên Giang

D3-7-C 17/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/9/2017

20 Trần Thị Dung 1985 301184322

Rọc Chanh A, Thị trấn 

Tân Hưng, Tân Hưng, 

Long An

D3-6-C 18/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/9/2017

21 Tô Thị Lê 1978 025229640

1003/4 Lò Gốm, 

Phường 8, Quận 6, 

Tp.HCM

L3-2-D 19/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/9/2017

22 Nguyễn Thị Bích Trâm 1989 025923888

349/135 (lầu 1 bên phải) 

Lê Đại Hành, Phường 

13, Quận 11, Tp HCM

D5-5-D 20/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/13/2017

23 Nguyễn Thị Kim Phôi 1982 025960939

27/8 Chiến Lược, 

phường  Bình Trị Đông, 

KP15, quận Bình Tân, 

Tp HCM

L5-12-F 21/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/17/2017

24 Lục Thị Mỹ Liên 1974 022808629

L21 Cư Xá Phú Lâm A, 

Phường 12, Quận 6, Tp 

HCM

C3-6-C 22/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/17/2017

25 Nguyễn Công Tâm 1984 301189102

12/10 đường 297, 

Phường 3, Tp Tân An, 

tỉnh Long An

D3-9-C 23/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/23/2017

26 Phan Thanh Quế Chi 1990 301346724

Ấp 3A, Hựu Thạnh, 

huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An

M2-9-E 230/2016/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 11/24/2016

27 Võ Hùng Quân 1990 024516524
40/8 Bông Sao, Phường 

5, Quận 8, Tp HCM
N5-2-E 24/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/23/2017
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28 Nguyễn Thị Minh Nguyên 1974 022698791

47/2B9 Tân Hóa, 

Phường 14, Quận 6, Tp 

HCM

A4-12A-E 25/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/23/2017

29 Huỳnh Nhật Minh 1990 024369993

293/41/33  Bạch Đằng, 

Phường 15, quận Bình 

Thạnh, Tp HCM

N6-8-E 26/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/23/2017

30 Huỳnh Lệ Huê 1981 023433465

445/73 Tân Hòa Đông, 

KP9, P.Bình Trị Đông, 

quận Bình Tân, Tp 

HCM

D4-10-C 28/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/23/2017

31 Hồ Văn Khôi 1980 191469591

Đại Thắng, Vĩnh Hưng, 

Phú Lộc, Thừa Thiên 

Huế

A4-12-E 29/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/23/2017

32 Trương Hồng Mỵ 1982 023523768

96 Phan Văn Khỏe, 

Phường 02, Quận 6, Tp 

HCM

N8-4-F 30/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/23/2017

33 Lâm Hoàng Phương Thảo 1982 023435993

316 lô D cc Lý Thường 

Kiệt, Phường 7, Quận 

11

C3-7-C 31/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/23/2017

34 Lê Thị Nguyệt 1972 022348605

24A/22 Chánh Hưng, 

Phường 5, Quận 8, 

TPHCM

D5-2-D 32/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/23/2017

35 Nguyễn Thị Hà 1991 025181543

78/18 Trường Sa, 

Phường 17, quận Bình 

Thạnh, Tp HCM

A4-14-E 33/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 1/24/2017
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